
Matsumoto Kiyoshi Vietnam

<ĐƠN ĐẶT HÀNG>

Mã số: 18052600140007083

Địa chỉ : 

Tỉ lệ thuế :

Ngày đặt hàng : Ngày dự định giao hàng : Ngày in đơn :

Nhân viên tạo đơn hàng :

Tên nhà cung cấp :

Địa chỉ nhà cung cấp :

Điện thoại : / Fax :

000014 / Store 14 - Vincom Landmark 81

%8

/0000097 Trần Anh Thư

Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

100295 / CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

<In lại>18/05/2026 20/05/2026 18/05/2026

E-Mail: contact@daithuan.vn

Mã kho/Tên kho : 

B1-19-20,772ĐiệnBiênPhủ,P.ThạnhMỹTây,HCM Hồ Chí Minh

Store 14 - Vincom Landmark 81

B1-19-20,772ĐiệnBiênPhủ,P.ThạnhMỹTây,HCM

Hồ Chí Minh

STT Tên hàng hóa
Barcode/

Quy cách

ĐVT/

Per
Số lượng

Giá trên Master VND 

(trước VAT)

Giá KM VND/Tỷ lệ 

CKKM % (Trước VAT)

1 SWISSE VIEN HO TRO NGU NGON 60V
9311770587617 Cái

1.0
453.055,55

0,00
453.055,55

1

2 SWISSE VIEN HO TRO CHUC NANG GAN 60V
9311770588584 Cái

5.0
388.240,74

0,00
388.240,74

1

3 SWISSE VIEN CANXI VA VITAMIN D 90V
9311770615051 Cái

2.0
310.462,96

0,00
310.462,96
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Giá trên chưa bao gồm các loại chiết khấu theo hợp đồng.

(Trừ trường hợp chiết khấu đã được trừ vào giá)
Tổng số lượng

Tổng tiền hàng

Thuế GTGT

Tổng cộng tiền thanh toán

8.0

3.015.185,17

241.214,81

3.256.399,98
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